
TT Mã học viên CIF Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành dự thi Phone Ghi chú
1 020152150017 KO CO CMT Nguyễn Thị Hà Minh 05/10/1986 Hà Nội Da liễu 0985690226
2 020121150030 KO CO CMT Phạm Lê Hoàn 08/05/1985 Thái Bình Gây mê hồi sức 0962117568
3 020121150031 CMT HET HAN Phạm Hòa Hưng 26/05/1983 Hải Dương Gây mê hồi sức 0333846557
4 020121150034 KO CO CMT Đoàn Trung Quyền 18/11/1985 Hà Nội Gây mê hồi sức 0979484765
5 020122150056 KO CO CMT Lương Mạnh Hùng 06/11/1980 Hà Tĩnh Hồi sức cấp cứu 0977969909
6 020122150058 CMT HET HAN Đào Thị Hương 06/07/1982 Thái Nguyên Hồi sức cấp cứu 0988808485
7 020157150103 KO CO CMT Phạm Thị Hồng Dương 22/12/1985 Hà Nội Nhãn khoa 0987827644
8 020140150139 KO CO CMT Lê Tuấn Anh 14/11/1983 Thanh Hóa Nội khoa 0909080008
9 020140150142 CMT HẾT HẠN Vũ Huy Bình 26/04/1984 Thái Bình Nội khoa 0977008563

10 020140150155 KO CO CMT Nguyễn Văn Lập 10/07/1983 Hải Dương Nội khoa 0963312868
11 020140150176 KO CO CMT Nguyễn Văn Tuyến 06/03/1988 Bắc Giang Nội khoa 01666159279
12 020701150191 CMT HẾT HẠN Trần Trung Kiên 08/09/1986 Hà Nội Quản lý bệnh viện 0975820028
13 020701150197 KO CO CMT Nguyễn Xuân Thiêm 19/09/1982 Hà Nội Quản lý bệnh viện 0904547029
14 020601150205 bảo lưu chưa làm thẻ Nguyễn Tiến Đạt 27/10/1989 Hà Nam Răng Hàm Mặt 0985973152
15 020601150230 KO CO CMT Nguyễn Bảo Trung 01/12/1985 Hà Nội Răng Hàm Mặt 0976935311
16 020131150246 KO CO Ảnh Nguyễn Mạnh Hùng 31/07/1983 Thanh Hóa Sản Phụ khoa 0968378888
17 020131150251 KO CO CMT Trần Thùy Linh 06/10/1987 Hà Nội Sản Phụ khoa 0902100687
18 020106150272 KO CO CMT Đặng Thị Tuyết 07/12/1986 Nam Định Sinh lý học 0989653466
19 020155150275 CMT HẾT HẠN Hà Thanh Bình 15/08/1983 Nghệ An Tai Mũi Họng 0982474108
20 020155150280 CMT HẾT HẠN Phạm Vũ Hồng Hạnh 07/01/1985 Thái Bình Tai Mũi Họng 0968486088
21 020155150289 CMT HẾT HẠN Đàm Thanh Mai 16/01/1983 Thái Nguyên Tai Mũi Họng 0983455409
22 020155150295 CMT HẾT HẠN Nguyễn Thị Phương Thảo 10/08/1983 Hà Nội Tai Mũi Họng 0983610883
23 020155150296 CMT HẾT HẠN Nguyễn Thị Phương Thúy 13/11/1985 Thái Nguyên Tai Mũi Họng 0984663093
24 020155150298 KO CO CMT Trần Chu Trịnh 14/11/1986 Thái Bình Tai Mũi Họng 0978248135
25 020155150302 KO CO CMT Nguyễn Hoàng Yến 22/02/1984 Hà Nội Tai Mũi Họng 09126229812
26 020140150307 KO CO CMT Nguyễn Văn Hải 14/04/1983 Thanh Hóa Tim mạch 0913020888
27 020149150334 CMT HẾT HẠN Phạm Thị Phương 08/02/1986 Thái Bình Ung thư 0978790107
28 020201150347 KO CO CMT Phạm Hải Dương 09/01/1988 Hải Phòng Y học cổ truyền 0904294486
29 020163150359 KO CO CMT Nguyễn Huy Anh 02/08/1988 Nghệ An Y học dự phòng 0976279767
30 020140150373 CMT HẾT HẠN Phan Trọng Đức 15/09/1985 Phú Thọ Y học Gia đình 0983637915


